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Lời nói đầu

Sắc thái của câu có thể ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả giao tiếp? Nếu nói chuyện
với cấp trên hay với người lớn tuổi giống như cách bạn tếu táo với bạn bè, bạn có thể
khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Tham dự một cuộc gặp mặt trang trọng nhưng bạn
lại sử dụng tiếng lóng hay cách nói suồng sã, đối phương có thể cho rằng bạn thiếu
nghiêm túc và không chuyên nghiệp. Hay ở chiều ngược lại, đối phương nói với bạn
bằng giọng điệu chỉ trích và coi thường nhưng vì không nhận ra sắc thái đó nên bạn
vẫn đáp lại vui vẻ và lịch sự đếnmức vô tình tự hạ thấp bản thân.

Những chuyện như vậy thực ra không quá hiếm gặp với người học tiếng Anh như một
ngoại ngữ, nhất là khi chúng ta chỉ chú trọng học ngữ pháp và từ vựng để phục vụ
mục đích thi cử mà không dành sự quan tâm đúng mức tới sắc thái của từ và câu.
Thậm chí, không ít người dù đã xuất sắc vượt qua các kỳ thi khó để du học tại các
quốc gia nói tiếng Anh nhưng vẫn bị hiểu nhầm là thô lỗ (vì sử dụng ngôn ngữ suồng
sã khi nói chuyện với giáo sư) hoặc quá dè dặt (vì trò chuyện với bạn cùng lớp bằng
ngôn ngữ khách sáo quámức).

Bởi vậy, nếu bạn cảm thấy các kỹ năng tiếng Anh của mình đã đạt tới một mức độ nhất
định, hãy “nâng cấp” nó bằng cách tìm hiểu thêm về sắc thái để biết cách giao tiếp sao
cho linh hoạt, tự nhiên và phù hợp với các tình huống khác nhau trong cuộc sống. Cùng
với Nuance – 50 sắc thái của từ, Nuance 2 – 50 sắc thái của câu sẽ là cuốn sách tiếp
theo giúp bạn “lênmàu” cho thứ tiếng Anh vẫn còn khá “đơn sắc” củamình.

Cuốn sách sẽ chỉ ra sự khác biệt tinh tế giữa những cách diễn đạt mang sắc thái thân
mật, thông thường và trang trọng, giới thiệu các thành ngữ và cách nói mà người bản
ngữ hay sử dụng, và so sánh sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết. Ngoài
ra, bạn sẽ hiểu rõ hơn sự khác biệt về sắc thái đó thông qua các câu ví dụ, các đoạn
hội thoại gần gũi và sinh động; le audio đi kèm sẽ giúp bạn phát triển được cả kỹ
năng nghe và kỹ năng nói. Công cuộc “chuốt” lại tiếng Anh của bạn giờ đây đã không
còn quá khó khăn và xa vời nữa, hãy bắt đầu ngay thôi!

Stay strong and give it your best shot!

Kevin Kang - Hanna Byun 



6 NUANCE2 - 50 SẮC THÁI CỦACÂU

CẤU TRÚC SÁCH

Sắc thái trong các mẫu câu
giao tiếp thường nhật

Chương này tập hợp các mẫu
câu mà chúng ta thường sử
dụng trong các tình huống giao
tiếp hằng ngày như: chào hỏi,
hỏi thăm, chấp thuận, từ chối,
hưởng ứng, tạm biệt... Với mỗi
tình huống, người học sẽ được
làm quen với những cách nói
mang sắc thái thân mật, thông
thường và trang trọng để phân
biệt và sử dụng cho phù hợp
với từng hoàn cảnh.

CHAPTER 1

Các sắc thái biểu đạt trong những
tình huống hội thoại thường gặp

Trong chương này, bạn sẽ được làm
quen với những cách nói mang sắc
thái khác nhau để diễn đạt cùng
một nội dung. Ngoài các sắc thái
thân mật, thông thường và trang
trọng, sách còn giới thiệu các
thành ngữ và cách nói phổ biến mà
người bản ngữ hay sử dụng, đồng
thời cung cấp ví dụ là những đoạn
hội thoại gần gũi và sinh động.

CHAPTER 2
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Sắc thái trong các cách diễn đạt của văn nói và văn viết

Chương này giới thiệu với bạn sự khác biệt giữa văn nói và văn viết, tập trung
chủ yếu vào cách sử dụng của các liên từ và trạng từ phổ biến. Với các giải
thích chi tiết kèm ví dụ thực tế, bạn sẽ hiểu hơn cách sử dụng mới lạ của
những từ quen thuộc, đồng thời học thêm được nhiều cách diễn đạt linh hoạt,
chính xác và tự nhiên hơn cả trong văn nói và văn viết.

CHAPTER 3

Stay strong and  
give it your best shot! 
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BEEN THERE, 
DONE THAT. 
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Thânmật Thông thường   

Been busy.
Bận lắm

I’ve been very busy.
Dạo này tôi bận lắm.

Been slammed. 
Bận tối mắt tối mũi. / Bận "sấpmặt".

I don’t have time to breathe.
Tôi còn chẳng có thời gianmà thở nữa.

Been swamped with work.
Bận ngập đầu.

I am tied up. 
Tôi bị trói tay trói chân mất rồi.

Been overworked.
Bận ngập đầu ngập cổ.

7

Thân mật
Been busy. Bận lắm.

Đây là cách nói tắt của I have been busy (Dạo này tôi rất bận).

Been slammed. Bận tối mắt tối mũi. / Bận "sấpmặt".

Động từ slam có nghĩa là đẩy mạnh, đóng sầm, vì vậy Been slammed là
cách nói thânmật diễn tả ý quá bận rộn, bị công việc dồn ép.

Been swampedwith work. /
Been overworked. Bận ngập đầu ngập cổ.

Be swamped có nghĩa là bị ngập, bị sa lầy; Been swamped with work là
cách nói diễn tả tình trạng vô cùng bận rộn. Been overworked cũng có ý
nghĩa tương tự.

Dạo này tôi bận lắm.



39CHAPTER 1

Trang trọng   

There aren’t enough hours in the day.
24 giờmột ngày còn chẳng đủ.

I had a hectic schedule/day.
Tôi đã có một lịch trình/ngày tất bật.

Not a moment to spare. 
Tôi chẳng rảnh ra được phút nào.

My plate is full.
Tôi bận kín lịch rồi.

I’ve been 
very busy.

MP3 007

I’ve been very busy. Dạo này tôi bận lắm.
I don’t have time to breathe. Tôi còn chẳng có thời
gianmà thở nữa.

I am tied up. Tôi bị trói tay trói chânmất rồi.

Đây đều là những cách nói được dùng để diễn tả tình trạng hết sức
bận rộn. Trong đó, I am tied up là cách nói có chút hoa mỹ hàm ý
chỉ tình trạng bận rộn đến mức không thể làm việc gì khác. Vì vậy,
nếu được ai đó nhờ giúp đỡ nhưng bạn không thể nhận lời vì quá
bận, bạn có thể chọn cách nói này để từ chối một cách lịch sự.

A: Can you help me now?

Giờ anh có thể giúp tôi được không?

B: I am sorry, but I am tied up right now.

Xin lỗi cô, nhưng giờ thì tôi đang bị trói tay trói chânmất rồi.

Thông thường

Nếu khó lựa chọn
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18 Vui mừng

He was like a dog
with two tails.
Anh ấy vui như Tết.

I jumped up and downwith joy.
Tớ nhảy cẫng lên vì vui sướng.

I can see that 
grin from ear to
ear!
Tớ thấy cậu cười
ngoác cảmiệng.

You mademy
day.
Em làm anh vui quá.

I’ve been on top of the world [on
cloud nine] since yesterday.
Tớ cứ lâng lâng như trênmây suốt từ hôm
qua tới giờ.

She is over the
moon with great 
news.
Cô ấy sung sướng
ngất ngây khi nghe
tin vui đó.

What a pleasure 
to nally meet
you!
Tôi rất vui vì cuối cùng
cũng được gặp anh!

What a
delightful 
surprise!
Thật là một tin vui
bất ngờ!

I can clearly see 
that you take
delight in eating 
snacks.
Có thể thấy rõ là cậu
rất thích ăn vặt.

I am overjoyed 
with tears.
Tôi mừng đến phát
khóc.

I’m glad [happy] for you.
Tớmừng cho cậu.

MP3 033

idm  
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thành ngữ phổ biến nhấtthông thườngthânmật trang trọng

127CHAPTER 2

#1. +

A Wow, youmademy day! Congratulations on your pregnancy.
B I know! I would jump up and down if I could.

A Ôi, cậu làm tớ vui quá! Chúc mừng cậu có tin vui.

B Tớ biết mà! Nếu được thì tớ đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi.

#2. +

A Congratulations on your engagement! I am so glad for you.

B Thank you!! I’ve been over themoon all week.

A I’m sure you were. I can see that grin from ear to ear from across the
street. What a delightful surprise!

A Chúcmừng lễ đính hôn của anh! Tôi rất mừng cho anh.

B Cảm ơn cô!! Tôi vui sướng ngất ngây suốt cả tuần nay.

A Rõ là thế rồi. Từ bên kia đường đã nhìn thấy anh cười ngoác cảmiệng. Thật là một
tin vui bất ngờ!

Congratulations on: Chúc mừng vì ~.


